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Câu 1 ( 3 điểm ) Đạo đứclà gì? Hãy trình bày vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội?

Câu 2 (3,5 điểm) . Lòng yêu nước là gì? Em hãy nêu các biểu hiện của lòng yêu nước của dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay?  
Câu 3 ( 3,5 điểm) Theo em, thanh niên học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống bệnh hiểm nghèo?
              Hết
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
(Hướng dẫn gồm 2 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Đáp án chấm như thang điểm có sẵn. Trong trường hợp học sinh không viết đúng câu trong đáp án nhưng vẫn có ý thì vẫn được điểm tối đa.

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(3đ)


	 - Nêu được khái niệm đạo đức đạt 

   Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tư giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội.

   - Vai trò của đạo đức :

     + Đối với cá nhân 
   . Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người.

   . Giúp cá nhân có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích.

   . Giáo dục lòng nhân ái, vị tha.

     + Đối với gia đình 

    . Đạo đức là nền tảng, là nhân tố xây dựng gia đình hạnh phúc.

     . Tạo nên sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình.

      + Đối với xã hội 

    . Xã hội sẽ phát triển bền vững nếu xã hội đó thực hiện đúng các quy tắc, chuẩn mực xã hội.

    . Ngược lại xã hội sẽ mất ổn định nếu đạo đức xã hội bị xuống cấp.


	1 đ    

 1đ 

0,5đ     

0,5đ    

	2

(3,5đ)


	-Nêu được khái niệm lòng yêu nước đạt 0.5 điểm:


Lòng yêu nước là tình cảm yêu quý, gắn bó, tự hào về quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. 


- Nêu được các biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước của dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay đạt 1.5 điểm.

 Phần này có 5 ý với thang điểm như sau:


+ Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước (0.25 điểm). 

 
+ Tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc (0.25 điểm).


+ Lòng tự hào dân tộc chính đáng (0.25 điểm).


+ Đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập tự do của Tổ quốc (0.25 điểm).


+ Cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp 
	 1 đ

  2,5đ

	3

(3,5)
	- Nêu được trách nhiệm bảo vệ môi trường đạt


- Thực hiện tốt luật pháp và các chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ môi trường 


- Cụ thể: 


+ Có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng, không vứt rác, xả nước thải bừa bãi 


+ Bảo vệ, tái tạo, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên .


+ Tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh ở trường lớp, nơi ở .


+ Có thái độ phê phán, đấu tranh đối với các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường .


- Nêu được trách nhiệm phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo đạt 


+ Tích cực rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh .


+ Có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh xa các hành vi có thể gây hại cho cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội .

+Tích cực tham gia tuyên truyền phòng tránh các dịch bệnh hiểm nghèo, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác .


	 2đ

   1,5 đ




               Hết

